
Stt Năm sinh Nơi sinh
Năm 

nhập học

Năm tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 Trần Hoàng An 22/12/1987 Phú Yên 2012 2014 MMA7

2 Trần Tuấn Anh 09/05/1983 Hải Phòng 2012 2014 MMA7

3 Nguyễn Thị Thu Hằng 09/09/1988 Đồng Nai 2012 2014 MMA7

4 Nguyễn Minh Hằng 19/09/1988 Đồng Nai 2012 2014 MMA7

5 Huỳnh Nguyễn Vĩnh Khoa 25/07/1985 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2014 MMA7

6 Hà Trương Phương Mỹ 13/04/1982 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2014 MMA7

7 Trần Thị Tố Nữ 30/12/1985 Qủang Ngãi 2012 2014 MMA7

8 Vũ Thị Nguyệt Quế 22/02/1988 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2014 MMA7

9 Nguyễn Đức Tài 17/01/1986 Lâm Đồng 2012 2014 MMA7

10 Nguyễn Thị Thanh Tâm 11/06/1985 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2014 MMA7

11 Nguyễn Đức Hạnh Thảo 22/07/1982 Huế 2012 2014 MMA7

12 Văn Hoài Thu 06/10/1983 Hà Nội 2012 2014 MMA7

13 Phạm Thị Thanh Thủy 07/05/1985 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2014 MMA7

14 Huỳnh Thuỵ Bảo Trâm 01/12/1973 Tiền Giang 2012 2014 MMA7

15 Đỗ Minh Trung 31/07/1980 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2014 MMA7

16 Lô Đặng Mỹ Vân 02/12/1980 Lâm Đồng 2012 2014 MMA7

17 Nguyễn Thị Trúc Vy 08/09/1988 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2014 MMA7

18 Nguyễn Thị Ngọc Yến 23/11/1987 Tp. Hồ Chí Minh 2012 2014 MMA7
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